
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                             Hoằng Đức, ngày 09 tháng 8 năm 2024 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 02 THÁNG 8 NĂM 2024 

(Từ ngày 05/ 8 /2024 đến ngày 09/ 8/2024)        
 

ST

T 

Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Số 

lượ

ng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ 

sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, 

năm 
Trả kết quả 

Gh

i 

ch

ú 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả kết 

quả 

Ngày 

nhận 

kết 

quả 

Bê

n 

gia

o 

(Ký 

tên) 

Bên 

nhậ

n 

(Ký 

tên) 

 

1 

H56.26.

24-

240808-

0002 

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch 
 LÊ KIM 

HƯNG 

THÔN 

KHANG THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0961380

628 

10:24, 

09/08/2

024 

10:24, 

12/08/2

024 

17:06, 

09/08/2

024 

   



ST

T 

Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Số 

lượ

ng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ 

sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, 

năm 
Trả kết quả 

Gh

i 

ch

ú 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả kết 

quả 

Ngày 

nhận 

kết 

quả 

Bê

n 

gia

o 

(Ký 

tên) 

Bên 

nhậ

n 

(Ký 

tên) 

 

2 

H56.26.

24-

240808-

0001 

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh 
 

LÊ 

THANH 

ĐỊNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0886382

945 

11:17, 

09/08/2

024 

11:16, 

16/08/2

024 

15:51, 

13/08/2

024 

   

3 

H56.26.

24-

240807-

0001 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-240807-

1949) 

 
LÊ 

ĐĂNG 

KHÔI 

  
13:36, 

08/08/2

024 

17:00, 

08/08/2

024 

17:10, 

09/08/2

024 

   

4 H56.26.

24-

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

 VŨ HẠ 

VY 
  

14:56, 

06/08/2

024 

17:00, 

06/08/2

024 

16:45, 

07/08/2

024 

   



ST

T 

Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Số 

lượ

ng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ 

sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, 

năm 
Trả kết quả 

Gh

i 

ch

ú 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả kết 

quả 

Ngày 

nhận 

kết 

quả 

Bê

n 

gia

o 

(Ký 

tên) 

Bên 

nhậ

n 

(Ký 

tên) 

 

240806-

0004 

(G22.99.08-240806-

1289) 

5 

H56.26.

24-

240806-

0002 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-240806-

0173) 

 

NGUYỄ

N VIỆT 

KHÁNH 

LINH 

  
10:15, 

06/08/2

024 

17:00, 

06/08/2

024 

16:30, 

07/08/2

024 

   

6 

H56.26.

24-

240806-

0001 

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch 
 

PHẠM 

VĂN 

TUÂN 

đường số 2 số 

nhà 03 thôn 

phúc lộc xã 

hoằng đức 

hoằng hoá 

thanh hoá, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

0859933

123 

11:02, 

06/08/2

024 

11:01, 

07/08/2

024 

16:22, 

06/08/2

024 

   



ST

T 

Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Số 

lượ

ng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ 

sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, 

năm 
Trả kết quả 

Gh

i 

ch

ú 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả kết 

quả 

Ngày 

nhận 

kết 

quả 

Bê

n 

gia

o 

(Ký 

tên) 

Bên 

nhậ

n 

(Ký 

tên) 

 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

7 

H56.26.

24-

240805-

0002 

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch 
 

PHẠM 

VĂN 

TUÂN 

thôn phúc lộc 

xã hoằng 

đức.hoằng 

hoá, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0859933

123 

11:02, 

06/08/2

024 

11:01, 

07/08/2

024 

16:24, 

06/08/2

024 

   

8 

H56.26.

24-

240805-

0001 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân 

 

KHƯƠ

NG 

VĂN 

DŨNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0983307

354 

10:57, 

05/08/2

024 

10:56, 

08/08/2

024 

09:59, 

06/08/2

024 

   



ST

T 

Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Số 

lượ

ng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ 

sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, 

năm 
Trả kết quả 

Gh

i 

ch

ú 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả kết 

quả 

Ngày 

nhận 

kết 

quả 

Bê

n 

gia

o 

(Ký 

tên) 

Bên 

nhậ

n 

(Ký 

tên) 

 

9 

H56.26.

24-

240804-

0001 

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch 
 

NGUYỄ

N THỊ 

LIÊN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0495218

142 

08:05, 

05/08/2

024 

08:05, 

06/08/2

024 

14:47, 

05/08/2

024 

   

10 

H56.26.

24-

240802-

0004 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-240802-

1827) 

 
Cao Thị 

Tuệ 

Linh 

  
07:48, 

05/08/2

024 

17:00, 

05/08/2

024 

16:40, 

06/08/2

024 

   

11 H56.26.

24-

Thủ tục đăng ký kết 

hôn 
 

PHÙNG 

KHẮC 

PHONG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

0326735

678 

15:26, 

05/08/2

024 

15:26, 

06/08/2

024 

21:59, 

05/08/2

024 

   



ST

T 

Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Số 

lượ

ng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ 

sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, 

năm 
Trả kết quả 

Gh

i 

ch

ú 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả kết 

quả 

Ngày 

nhận 

kết 

quả 

Bê

n 

gia

o 

(Ký 

tên) 

Bên 

nhậ

n 

(Ký 

tên) 

 

240802-

0003 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

12 

H56.26.

24-

240802-

0002 

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh 
 LÊ THỊ 

TÂM 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0914944

599 

09:10, 

05/08/2

024 

09:09, 

12/08/2

024 

14:51, 

05/08/2

024 

   

 


